
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024 (Áp dụng từ 27/11/2023)

THỨ TIẾT THỜI GIAN 7/1 7/2 9/1 9/2 9/3

HAI

1 7h15 - 8h00 HĐTN, HN 1 - Tuyền HĐTN, HN 1 - Bé SHDC - Hường SHDC - Duyên SHDC - Diễm
2 8h5 - 8h50 KHTN - Bé Văn - Nhung Văn - Mỹ Toán - Duyên Hóa - Diễm
3 8h55 - 9h40 KHTN - Bé Văn - Nhung Văn - Mỹ Toán - Duyên Sinh - Hường
4 10h00 - 10h45 Nghệ thuật - Nghĩa Nghệ thuật - Linh Lý - Bé Sinh - Hường Toán - Duyên
5 10h50 - 11h35 Nghệ thuật - Linh Nghệ thuật - Nghĩa Sinh - Hường Văn - Mỹ Lý - X. An

BA

1 7h15 - 8h00 Toán - Hào Lsử & Đlí - An Địa lí - Hận Tiếng Anh - Thiết Văn - Mỹ
2 8h5 - 8h50 Toán - Hào Tiếng Anh - Thiết Sử - An Địa lí - Hận Văn - Mỹ
3 8h55 - 9h40 Tiếng Anh - Thiết Toán - Hào Văn - Mỹ Sử - An Địa lí - Hận
4 10h00 - 10h45 Lsử & Đlí - Hận Toán - Hào Tiếng Anh - Thiết Văn - Mỹ Sử - An
5 10h50 - 11h35 Lsử & Đlí - An Lsử & Đlí - Hận Toán - Hào Văn - Mỹ Tiếng Anh - Diệu

TƯ

1 7h15 - 8h00 Văn - Nhung Công nghệ - Huyền Văn - Mỹ Lý - Bé Toán - Duyên
2 8h5 - 8h50 Văn - Nhung KHTN - Bé Toán - Hào Hóa - Lợi Toán - Duyên
3 8h55 - 9h40 Công nghệ - Huyền KHTN - Bé Toán - Hào Toán - Duyên Văn - Mỹ
4 10h00 - 10h45 Toán - Hào Văn - Nhung Hóa - Lợi Văn - Mỹ Lý - X. An
5 10h50 - 11h35 Toán - Hào Văn - Nhung Lý - Bé Văn - Mỹ Tiếng Anh - Diệu

NĂM

1 7h15 - 8h00 KHTN - Bé GDCD - Lin Địa lí - Hận Tiếng Anh - Thiết Văn - Mỹ
2 8h5 - 8h50 KHTN - Bé Tiếng Anh - Thiết GDCD - Lin Địa lí - Hận Văn - Mỹ
3 8h55 - 9h40 GDCD - Lin Lsử & Đlí - Hận Văn - Mỹ Lý - Bé Âm nhạc - Nghĩa
4 10h00 - 10h45 Lsử & Đlí - Hận KHTN - Bé Tiếng Anh - Thiết Âm nhạc - Nghĩa GDCD - Lin
5 10h50 - 11h35 Tiếng Anh - Thiết KHTN - Bé Âm nhạc - Nghĩa GDCD - Lin Địa lí - Hận

SÁU

1 7h15 - 8h00 Tiếng Anh - Thiết HĐTN, HN 2 - Nhung Hóa - Lợi Mĩ thuật - Linh Sinh - Hường
2 8h5 - 8h50 Văn - Nhung Tiếng Anh - Thiết Toán - Hào Hóa - Lợi Mĩ thuật - Linh
3 8h55 - 9h40 Văn - Nhung Toán - Hào Mĩ thuật - Linh Sinh - Hường Toán - Duyên
4 10h00 - 10h45 HĐTN, HN 2 - Tuyền Toán - Hào Sinh - Hường Toán - Duyên Hóa - Diễm
5 10h50 - 11h35 HĐTN, HN 3 - Nghĩa HĐTN, HN 3 - Nhung SHL - Hường SHL - Duyên SHL - Diễm

 
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



 

 



THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024 (Áp dụng từ 27/11/2023)

THỨ TIẾT THỜI GIAN 6/1 6/2 6/3 8/1 8/2

HAI

1 12h15 - 13h HĐTN, HN 1 - Linh HĐTN, HN 1 - Nghĩa HĐTN, HN 1 - Diễm HĐTN, HN 1 - X. An HĐTN, HN 1 - Duyên
2 13h5 - 13h50 Công nghệ - Huyền Toán - Châu Tiếng Anh - Diệu Toán - Hào Toán - Vũ
3 13h55 - 14h40 Tiếng Anh - Diệu Toán - Châu Công nghệ - Huyền Toán - Hào Toán - Vũ
4 15h00 - 15h45 Toán - Châu Công nghệ - Huyền Văn - Nhung GDCD - Lin Tiếng Anh - Thiết
5 15h50 - 16h35 Toán - Châu Tiếng Anh - Diệu Văn - Nhung Tiếng Anh - Thiết GDCD - Lin

BA

1 12h15 - 13h Văn - Trang Nghệ thuật - Nghĩa KHTN - Hường KHTN - X. An Tiếng Anh - Thiết
2 13h5 - 13h50 Văn - Trang Toán - Châu KHTN - Hường KHTN - X. An Nghệ thuật - Linh
3 13h55 - 14h40 KHTN - Diễm Toán - Châu Nghệ thuật - Nghĩa Tiếng Anh - Thiết Công nghệ - Huyền
4 15h00 - 15h45 KHTN - Diễm Văn - Trang Toán - Châu Nghệ thuật - Linh KHTN - X. An 
5 15h50 - 16h35 Nghệ thuật - Nghĩa Văn - Trang Toán - Châu Công nghệ - Huyền KHTN - X. An 

TƯ

1 12h15 - 13h Nghệ thuật - Linh KHTN - Diễm Văn - Nhung Lsử & Đlí - Hận Văn - Trang
2 13h5 - 13h50 Lsử & Đlí - Hận Nghệ thuật - Linh Văn - Nhung KHTN - X. An Văn - Trang
3 13h55 - 14h40 Tiếng Anh - Diệu KHTN - Diễm Nghệ thuật - Linh KHTN - X. An Lsử & Đlí - Hận
4 15h00 - 15h45 KHTN - Diễm Lsử & Đlí - Hận Tiếng Anh - Diệu Văn - Trang KHTN - X. An 
5 15h50 - 16h35 KHTN - Diễm Tiếng Anh - Diệu Lsử & Đlí - Hận Văn - Trang KHTN - X. An 

NĂM

1 12h15 - 13h GDCD - Lin Lsử & Đlí - An Lsử & Đlí - Hận Văn - Trang Tiếng Anh - Thiết
2 13h5 - 13h50 Toán - Châu GDCD - Lin Lsử & Đlí - An Văn - Trang Lsử & Đlí - Hận
3 13h55 - 14h40 Toán - Châu Lsử & Đlí - Hận GDCD - Lin Tiếng Anh - Thiết Lsử & Đlí - An
4 15h00 - 15h45 Lsử & Đlí - An Văn - Trang Toán - Châu Lsử & Đlí - Hận Toán - Duyên
5 15h50 - 16h35 Lsử & Đlí - Hận Văn - Trang Toán - Châu Lsử & Đlí - An Toán - Duyên

SÁU

1 12h15 - 13h Văn - Trang Tiếng Anh - Diệu HĐTN, HN 2 - Diễm Toán - Hào Nghệ thuật - Nghĩa
2 13h5 - 13h50 Văn - Trang HĐTN, HN 2 - Nghĩa KHTN - Hường Toán - Hào HĐTN, HN 2 - X. An
3 13h55 - 14h40 Tiếng Anh - Diệu KHTN - Diễm KHTN - Hường Nghệ thuật - Nghĩa Văn - Trang
4 15h00 - 15h45 HĐTN, HN 2 - Châu KHTN - Diễm Tiếng Anh - Diệu HĐTN, HN 2 - X. An Văn - Trang
5 15h50 - 16h35 HĐTN, HN 3 - Châu HĐTN, HN 3 - Huyền HĐTN, HN 3 - Diệu HĐTN, HN 3 - Lin HĐTN, HN 3 - X. An

 
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI (BUỔI CHIỀU)
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024 (Áp dụng từ 27/11/2023)

THỨ TIẾT THỜI GIAN 7/1 7/2 9/1 9/2 9/3

HAI

2 13h5 - 13h50 GDĐP - Nhung  Tin học - Nhàn
3 13h55 - 14h40 GDĐP - Nhung GDTC - Phúc Tin học - Nhàn NGLL/HN - Trang/Lợi
4 15h00 - 15h45 GDTC - Phúc  Tin học - Nhàn NGLL/HN - Trang/Lợi  
5 15h50 - 16h35  NGLL/HN - Trang/Lợi  

BA

2 13h5 - 13h50  
3 13h55 - 14h40  
4 15h00 - 15h45  
5 15h50 - 16h35

TƯ

2 13h5 - 13h50  Tin học - Nhàn
3 13h55 - 14h40  Tin học - Nhàn Thể dục - Phúc
4 15h00 - 15h45 Tin học - Nhàn Thể dục - Phúc  
5 15h50 - 16h35 Thể dục - Phúc

NĂM

2 13h5 - 13h50 Tin học - Nhàn
3 13h55 - 14h40 Tin học - Nhàn GDTC - Phúc
4 15h00 - 15h45 GDTC - Phúc
5 15h50 - 16h35

SÁU

2 13h5 - 13h50 Công nghệ - Huyền
3 13h55 - 14h40 Công nghệ - Huyền Thể dục - Phúc
4 15h00 - 15h45 Công nghệ - Huyền Thể dục - Phúc  
5 15h50 - 16h35 Thể dục - Phúc  

 
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI (BUỔI SÁNG)
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024 (Áp dụng từ 27/11/2023)

THỨ TIẾT THỜI GIAN 6/1 6/2 6/3 8/1 8/2

HAI

1 7h15 - 8h00 GDTC - Phúc  
2 8h5 - 8h50 GDTC - Phúc GDĐP - An   
3 8h55 - 9h40 GDTC - Phúc GDĐP - An GDĐP - Linh  
4 10h00 - 10h45 GDĐP - An GDTC - Phúc

BA

1 7h15 - 8h00  
2 8h5 - 8h50  
3 8h55 - 9h40  
4 10h00 - 10h45

TƯ

1 7h15 - 8h00
2 8h5 - 8h50 GDTC - Phúc
3 8h55 - 9h40 GDTC - Phúc Tin học - Nhàn
4 10h00 - 10h45 Tin học - Nhàn  

NĂM

1 7h15 - 8h00 GDTC - Phúc
2 8h5 - 8h50 GDTC - Phúc Tin học - Nhàn
3 8h55 - 9h40 GDTC - Phúc Tin học - Nhàn  
4 10h00 - 10h45 Tin học - Nhàn  

SÁU

1 7h15 - 8h00
2 8h5 - 8h50  
3 8h55 - 9h40 GDTC - Phúc
4 10h00 - 10h45 GDĐP - Linh

 
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


